
 

 

  

 ▶BÀI ❷. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN   
 

☀. Đề kiểm tra rèn luyện    

  

⬩Đề ❶:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  1;1; 2A   và  2;2;1B . Vectơ AB  có tọa độ là 

A.  1; 1; 3   . B.  3;1;1 . C.  1;1;3 . D.  3;3; 1 . 

Lời giải 

  2 1;2 1;1 2AB       hay  1;1;3AB  . 

Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC có các điểm  1;0;3A ,  2;3; 4B  ,  3;1;2C  . 

Tìm toạ độ điểm D  sao cho tứ giác ABCD  là hình bình hành. 

 

A.  4; 2;9  . B.  4;2;9 . C.  2;4; 5  . D.  6;2; 3 . 

Lời giải 

Gọi  ; ;D x y z  3; 1; 2CD x y z      và  1; 3;7BA    . 

Tứ giác ABCD  là hình bình hành khi và chỉ khi: 
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 4; 2;9C    

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho hình hộp .ABCD A B C D     có  1;0;1A ,  2;1;2B ,  1; 1;1D  . 

Tính tọa độ đỉnh C  của hình hộp. 

A.  4;6; 5C  . B.  2;0;2C . C.  3;5; 6C  . D.  3;4; 6C  . 

Lời giải 



 

 

 

Vì ABCD  là hình bình hành nên 
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Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho  1;5;2OM  ,  3;7; 4ON   ,  1;3;1K  . Gọi 

P  là điểm đối xứng với M  qua N . Tìm tọa độ vectơ KP . 

A.  6;6; 11KP   . B.  8;6; 11KP   . C.  6;6; 4KP   . D.  3;3; 2KP   . 

Lời giải 

Ta có:    1;5;2 1;5;2OM M  ,    3;7; 4 3;7; 4ON N    . 

Vì P  là điểm đối xứng với M qua N  nên N  là trung điểm của MP , ta suy ra được 
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Khi đó  6;6; 11KP   . 

Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho đoạn thẳng AB  có  3;1; 1A  và  1; 5 ; 7B  . Tọa độ trung điểm 

M của AB là 

A.  2 ; 6 ; 6M . B.  1; 3 ; 3M . C.  1; 3; 3M   . D.  2 ; 6 ; 6a    . 

Lời giải 

Tọa độ trung điểm M của AB là  1; 3 ; 3M . 

Câu 6: Trong không gian Oxyz , cho  2; 3;3a   ,  0;2; 1b   ,  3; 1;5c   . Tìm tọa độ của vectơ 

2 3 2u a b c   . 

A.  10; 2;13 . B.  2;2; 7  . C.  2; 2;7  . D.  2;2;7 . 

Lời giải 



 

 

Ta có:  2 4; 6;6a   ,  3 0;6; 3b   ,  2 6;2; 10c     suy ra 

 2 3 2 2;2; 7u a b c      . 

Câu 7: Cho tứ giác ABCD  biết      0; 2;1 , 1;3; 2 , 1;0;0A B C  . Tìm tọa độ điểm D  để tứ giác ABCD  

là hình bình hành. 

A.  0; 5;3D  . B.  0;5;3D . C.  1;5; 3D  . D.  0; 5; 3D   . 

Lời giải 

Gọi tọa độ điểm D  là:  ; ;D x y z . Để tứ giác ABCD  là hình bình hành thì AB DC
uuur uuur

 

Ta có:  1;5; 3AB  
uuur

;  1 ; ;DC x y z   
uuur
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uuur uuur
. 

Vậy điểm  0; 5;3D  thì tứ giác ABCD  là hình bình hành. 

Câu 8: Cho điểm    3; 2;0 ; 2;4;1M N . Tọa độ của MN  là: 

A.  1; 6; 1  . B.  1;6;1 . C.  1;0;6 . D.  1;6; 1  . 

Lời giải 

Ta có    2 3;4 2;1 0 1;6;1MN       . 

Câu 9: Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật .    ABCD A B C D với chiều rộng 4AB , chiều dài 

8AD , chiều cao 10 AA  được gắn vào hệ trục Oxyz  như hình vẽ. Người ta muốn treo một 

bóng đèn ở tâm hình hộp. Tìm tọa độ vị trí điểm M  để treo bóng đèn. 

A.  4;8;5M . B.  2;4;10M . C.  4;4;5M . D.  2;4;5M . 

Lời giải 

 

Từ giả thiết ta có    0;0;0 , 4;8;10A C  

Gọi M là tâm của hình hộp. Khi đó M là trung diểm của AC  
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Suy ra  2;4;5M  

Câu 10:  Trong không gian Oxyz , cho điểm  1;2;3A . Tìm tọa độ A  là điểm đối xứng với A  qua trục 

Oy . 

A.  1; 2;3 A . B.  1;2; 3 A . C.  1;2;3 A . D.  1;2; 3  A  

Lời giải 

Gọi H  là hình chiếu vuông góc của  1;2;3A  lên Oy . Suy ra  0;2;0H  

Khi đó H  là trung điểm đoạn AA . 
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Câu 11:  Trong không gian Oxyz , cho hình bình hành ABCD  tâm I  có tọa độ các đỉnh  3;1;0B , 

 0;4; 6D  . Tìm tọa độ điểm I . 

A. 
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. B.  3;5; 6I  . C. 
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. D.  3;5; 6I   . 

Lời giải 

Gọi  ; ;I a b c  suy ra  3; 1;BI a b c   ,  ;4 ; 6ID a b c     . 

Vì ABCD  là hình bình hành tâm I  nên BI ID
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Vậy 
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Câu 12:  Trong không gian Oxyz , cho điểm M  thoả 3 5 7OM i j k   . Tìm tọa độ điểm đối xứng 

'M của M qua mặt phẳng  Oxz . 

A.  ' 3; 5;7M   . B.  ' 3;5; 7M  . C.  ' 3;5;7M  . D.  ' 3; 5; 7M   . 

Lời giải 

3 5 7OM i j k     3;5; 7M  . 

Tọa độ hình chiếu của M lên mặt phẳng  Oxz  là  3;0; 7H  . 



 

 

Gọi  ' ; ;M a b c  là điểm đối xứng với M qua mặt phẳng  Oxz , suy ra 'MH HM  mà 

 0; 5;0MH   ,  ' 3; ; 7HM a b c    nên 
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. Vậy  ' 3; 5; 7M   . 

☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

 

Câu 1. Trong không gian Oxyz , cho  8;4;3M . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau 

a) Hình chiếu vuông góc của M  trên trục Ox  là điểm  0;4;3 . 

b) Hình chiếu vuông góc của M  trên trục Oz  là điểm  0;0;3 . 

c) Hình chiếu vuông góc của M  trên mặt phẳng Oxz  là điểm  8;0;3 . 

d) 8 4 3  OM i j k . 

Lời giải 

a) Sai. Hình chiếu vuông góc của M  trên trục Ox  là điểm  8;0;0 . 

b) Đúng. Hình chiếu vuông góc của M  trên trục Oz  là điểm  0;0;3 . 

c) Đúng. Hình chiếu vuông góc của M  trên mặt phẳng Oxz  là điểm  8;0;3 . 

d) Đúng. Vì  8;4;3OM  nên 8 4 3  OM i j k . 

Câu 2: Cho tứ diện ABCD . Gọi , ,M N G  lần lượt là trung điểm của AB , CD , MN .  

a) 0MA MB+ =
uuur uuur r

. 

b) 2MC MD MN+ =
uuur uuur uuur

. 

c) GA GB GC GD+ = +
uur uuur uuur uuur

. 

d) AD BC MN+ =
uuur uuur uuur

. 

Lời giải 



 

 

 

a) Đúng:  Do M  là trung điểm của đoạn AB  nên 0MA MB+ =
uuur uuur r

. 

b) Đúng:  Do N  là trung điểm của CD  nên 2MC MD MN+ =
uuur uuur uuur

. 

c) Sai:  Do G  là trung điểm của MN   nên 0GM GN+ =
uuur uuur r

.  

Mà 2GA GB GM+ =
uur uuur uuur

, 2GC GD GN+ =
uuur uuur uuur

( )2 0GA GB GC GD GM GNÞ + + + = + =
uur uuur uuur uuur uuur uuur r

 

Þ ( )GA GB GC GD+ = - +
uur uuur uuur uuur

. 

d) Sai:  Do AD BC AM MN ND BM MN NC+ = + + + + +
uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur

 

( ) ( ) 2 2AM BM NC ND MN MN= + + + + =
uuur uuur uuur uuur uuur uuur

 

 

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm      1; 2 ; 7 ; 5 ;6 ; 3 ; 4 ; 7 ;10A B C  .  

a) Tìm tọa độ trung điểm I  của đoạn AB ? 

b) Tìm tọa độ trung điểm J  của đoạn AC ? 

c) Tìm tọa độ trung điểm K  của đoạn BC ? 

d) Tìm tọa độ trọng tâm G  của tam giác ABC ? 

e) Tìm tọa độ trọng tâm Q  của tam giác OAB ? 

Lời giải 

a) Áp dụng công thức tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng, ta được:  3; 2 ; 5I . 

b) Áp dụng công thức tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng, ta được: 
3 5 17

; ;
2 2 2

J
 
 
 

. 

c) Áp dụng công thức tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng, ta được: 
1 13 13

; ;
2 2 2

K
 
 
 

. 

d) Áp dụng công thức tìm tọa độ trọng tâm của tam giác, ta được: 
2 11 20

; ;
3 3 3

G
 
 
 

. 

e) Áp dụng công thức tìm tọa độ trọng tâm của tam giác, ta được: 
4 10

2 ; ;
3 3
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Câu 4: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm        1; 2 ; 7 ; 5 ;6 ; 3 ; 4 ; 7 ;10 ; 2 ; 5 ; 6A B C G  .  

a) Tìm tọa độ điểm M  đối xứng với điểm A  qua B  ? 

b) Tìm tọa độ điểm N  đối xứng với điểm B  qua C ? 

c) Tìm tọa độ điểm B  đối xứng với điểm B  qua trục Oy ? 

d) Tìm tọa độ điểm C  đối xứng với điểm C  qua mặt phẳng tọa độ  Oxz  ? 

e) Tìm tọa độ điểm D  sao cho G  là trọng tâm của tam giác BCD? 

f) Tìm tọa độ điểm K  sao cho A  là trọng tâm của tam giác KBG ? 

Lời giải 

a) Do điểm M  đối xứng với điểm A  qua B  nên B  là trung điểm của đoạn AM . 

Ta có:  

2 9

2 14 9 ;14 ; 1

2 1

M B A

M B A

M B A

x x x

y y y M

z z z

  
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    
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. 

b) Do điểm N  đối xứng với điểm B  qua C  nên C  là trung điểm của đoạn BN . 

Ta có:  

2 13

2 8 13 ; 8 ;17

2 17

N C B

N C B

N C B

x x x

y y y N

z z z

   

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. 

c) Gọi H  là hình chiếu vuông góc của điểm B  trên trục Oy . Ta được:  0 ;6 ; 0H . 

Do điểm B  đối xứng với điểm B  qua trục Oy  nên H  là trung điểm của đoạn BB . 

Vậy  5 ; 6 ; 3B   . 

d) Gọi J  là hình chiếu vuông góc của điểm C  trên mặt phẳng tọa độ  Oxz . Ta được: 

 4 ;0 ;10J  . 

Do điểm C  đối xứng với điểm C  qua mặt phẳng tọa độ  Oxz  nên J  là trung điểm của 

đoạn CC . 

Vậy  4 ; 7 ;10C   . 

e) Do G  là trọng tâm của tam giác BCD , nên: 

 

3 5

3 2 5 ; 2 ; 5

3 5

D G B C

D G B C

D G B C

x x x x

y y y y D

z z z z
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    
    

  

f) Do A  là trọng tâm của tam giác KBG . Tương tự  4 ; 17 ;12K    

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm      1; 2 ; 7 ; 5 ;6 ; 3 ; 4 ; 7 ;10A B C  .  

a) Tìm tọa độ điểm D  sao cho tứ giác ABCD  là hình bình hành? 

b) Tìm tọa độ điểm M  sao cho tứ giác ABMC  là hình bình hành? 



 

 

Lời giải 

a) Gọi  ; ;D D DD x y z . 

ABCD  là hình bình hành  

4 4 8

8 7 1 8 ; 1;14

4 10 14

D D

D D

D D

x x

AB DC y y D

z z

     
 

           
     

. 

b) Gọi  ; ;M M MM x y z . 

ABMC  là hình bình hành  

4 4 0

8 7 15 0 ;15 ; 6

4 10 6

M M

M M

M M

x x

AB CM y y M

z z

   
 

        
     

. 

Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho hình hộp .ABCD A B C D     với các đỉnh ( 1;1; 2);A  ( 3 ; 2 ;1)B  ; 

(0 ; 1; 2)D   và (2 ;1; 2)A . Tìm tọa độ các đỉnh của hình hộp? 

Lời giải 

Ta có 

 

+ Do ABCD  là hình bình hành, nên tương tự câu 18, ta được:  2 ; 0 ;1C  . 

+ Do ACC A   là hình bình hành, nên tương tự câu 18, ta được:  1; 0 ;1C . 

+ Tương tự, ta được:    0 ; 2 ;1 ; 3; 1; 2B D   . 

Câu 3: Hình dưới đây mô tả một sân cầu lông với kích thức theo tiêu chuẩn quốc tế. Ta chọn hệ trục 

Oxyz cho sân đó (đơn vị trên mỗi trục là mét) và hai điểm ,A B như hình. Xác định tọa độ của 

AB . 

 



 

 

Lời giải 

Ta có (6,7 ; 0 ; 0), (6,7 ; 6,1;1,55)A B . Vậy tọa độ AB  là: 

   6,7 6,7 ; 6,1 0 ;1,55 0 0 ; 6,1;1,55AB      . 

Câu 4:  Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 

2 km  về phía nam và 1 km  về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,5 m . Chiếc thứ hai nằm 

cách điểm xuất phát 1 km  về phía bắc và 1,5 km  về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,8 km

. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz  với gốc O  đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí  cầu, mặt phẳng 

 Oxy  trùng với mặt đất với trục Ox  hướng về phía nam, Oy  hướng về phía đông, Oz  hướng 

thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét. Tìm tọa độ của mỗi chiếc khinh khí cầu. 

Lời giải 

Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 2 km  về phía nam và 1 km  về phía đông, đồng thời cách mặt 

đất 0,5 m  nên có tọa độ là  2 ;1; 0,5 . 

Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km  về phía bắc và 1,5 km  về phía tây, đồng thời cách mặt đất 

0,8 km  nên có tọa độ là  1; 1,5 ; 0,8  . 

Câu 5:  Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện 

một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm  800 ; 500 ; 7A  đến 



 

 

điểm  940 ; 550 ; 8B  trong vòng 10  phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng 

bay thì tọa độ của máy bay sau 10  phút tiếp theo là gì? 

Lời giải 

Gọi ( ; ; )C x y z  là vị trí của máy bay sau 10  phút tiếp theo. Vì hướng của máy bay không đổi nên 

,AB BC  là cùng hướng. Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A  đến B  bằng thời gian 

từ B  đến C nên AB BC . 

Ta có:    940 800 ; 550 500 ; 8 7 140 ; 50 ;1AB      .  940 ; 550 ; 8BC x y z    . 

140 940 1080

50 550 600

1 8 9

x x

AB BC y y

z z

   
 

      
    

. Vậy  1080 ; 600 ; 9C  . 

Câu 6:  Một công ty viễn thông đang lên kế hoạch xây dựng một tháp viễn thông tại một thành phố để 

cung cấp dịch dụ tốt hơn. Công ty cần xác định vị trí của tháp sao cho có thể phủ sóng hiệu 

quả đến ba toà nhà quan trọng trong thành phố. Giả sử các toà nhà này được đặt tại các vị trí 

có toạ độ như sau: 

 Toà nhà  0;0;0A  

 Toà nhà  6;0;0B  

 Toà nhà  3; 3;2 6C  

 Tháp viễn thông phải đặt ở vị trí sao cho tổng khoảng cách từ tháp đến 3 toà nhà là nhỏ nhất. 

Khi đó tổng khoảng cách từ vị trí của tháp đến ba toà nhà bằng bao nhiêu? 

 

Lời giải 

Đáp số: 
3 47

2
. 



 

 

Gọi vị trí tháp là  ; ;T x y z . Vì 6AB AC BC   nên tam giác ABC  đều. Khi đó vị trí của 

tháp là trọng tâm của tam giác ABC . 

Ta có: 

0 6 3 9

3 2

3
0 0

32

3 6

0 0 2 6 2 6

3 3

x

y

z

 
 




 
 


  

 



9 3 2 6
; ;

2 6 3
T
 

   
 

 

Khi đó khoảng cách từ tháp đến các toà nhà là: 

47

2
TA TB TC   . 

Vậy tổng khoảng cách cần tìm là: 
3 47

10,28
2

S TA TB TC      

⬩Đề ❷:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các điểm  3; 4;0A  . Toạ độ OA
uur

 là 

A.  3;0;0  B.  3; 4;0  C.  0; 4;0  D.  0;0;0  

Lời giải 

Chọn B 

Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho 2 3a i j k    . Tọa độ của vectơ a  là 

A.  1;2; 3  . B.  2; 3; 1  . C.  2; 1; 3  . D.  3;2; 1  . 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho  0; 3;2a   . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 3 2a i j   . B. 3 2a i j k    . 

C. 3 2a j k   . D. 3 2a i k   . 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 4: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  1;1; 2A   và  2;2;1B . Vectơ AB  có tọa độ là 



 

 

A.  1; 1; 3    B.  3;1;1  C.  1;1;3  D.  3;3; 1  

Lời giải 

Chọn C 

  2 1;2 1;1 2AB       hay  1;1;3AB  . 

Câu 5: Trong không gian Oxyz , vectơ đơn vị trên trục Oy  là 

A.  0;1;0j  . B.  1;0;0i  . C.  0;0;1k  . D.  1;1;1n  . 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 6: Trong không gian Oxyz , cho điểm  4; 2;3A   . Tìm vectơ AO . 

A.  4;2; 3  . B.  2;3;4 . C.  2;4;3 . D.  4;2; 3 . 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 7: Trong không gian Oxyz , cho điểm  1; 2 ; 7A  . Gọi 1 2 3, ,A A A  lần lượt là hình chiếu vuông góc 

của điểm A  trên các trục , ,Ox Oy Oz . Tìm tọa độ các điểm 1 2 3, ,A A A ? 

Lời giải 

Ta có      1 2 31; 0 ; 0 ; 0 ; 2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 7A A A . 

Câu 8: Trong không gian Oxyz , cho điểm  1; 2 ; 7A  . Gọi 1 2 3, ,A A A  là hình chiếu vuông góc của 

điểm A  trên các mặt phẳng tọa độ      ; ;Oxy Oxz Oyz . Tìm tọa độ các điểm 1 2 3, ,A A A ? 

Lời giải 

Ta có      1 2 31; 2 ; 0 ; 1; 0 ; 7 ; 0 ; 2 ; 7A A A  . 

Câu 9: [Mức độ 2] Cho hình hộp chữ nhật .OABC O B C    có cạnh 4OA , 6OC  , 3OO  . Chọn hệ 

trục toạ độ Oxyz  có gốc toạ độ O ; các điểm , ,A C O  lần lượt nằm trên các tia Ox , Oy , Oz . 

Khi đó toạ độ điểm B là 

A. (6;3;4)B . B. (6;4;3)B . C. (4;6;3)B . D. (4;3;6)B .  

Lời giải 



 

 

 

Áp dụng quy tắc hình hộp, ta có 4 6 3 (4;6;3)OB OA OC OO i j k B¢ ¢ ¢= + + = + + Þ
uuur uuuruur uuur rr r

. 

Câu 10: [Mức độ 2] Cho điểm    3; 2;0 ; 2;4;1M N . Tọa độ của MN  là: 

A.  1; 6; 1  . B.  1;6;1 . C.  1;0;6 . D.  1;6; 1  . 

Lời giải 

Ta có    2 3;4 2;1 0 1;6;1MN       . 

Câu 11: [Mức độ 2] Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật .    ABCD A B C D với  chiều rộng 4AB

, chiều dài 8AD , chiều cao 10 AA  được gắn vào hệ trục Oxyz  như hình vẽ. Người ta 

muốn treo một bóng đèn ở tâm hình hộp. Tìm tọa độ vị trí điểm M  để treo bóng đèn. 

A.  4;8;5M . B.  2;4;10M . C.  4;4;5M . D.  2;4;5M . 

Lời giải 

 

Từ giả thiết ta có    0;0;0 , 4;8;10A C  

Gọi M là tâm của hình hộp. Khi đó M là trung diểm của AC  

Suy ra  2;4;5M  

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình hộp .ABCD A B C D    . Biết  2;4;0A , 

 4;0;0B ,  1;4; 7C   và  6;8;10D . Tọa độ điểm B  là 

A.  8;4;10B  B.  6;12;0B  C.  10;8;6B  D.  13;0;17B  

B

y

z

x

A D

C

A'

B'

D'

C'

M



 

 

Lời giải 

 

Giả sử  ; ;D a b c ,  ; ;B a b c     

Gọi O AC BD 
1 7

;4;
2 2

O
 

  
 

3

8

7

a

b

c

 


 
  

. 

Vậy  9;0;17DD  ,  4; ;BB a b c     . Do .ABCD A B C D     là hình hộp nên DD BB 

13

0

17

a

b

c

 

 

  

. Vậy  13;0;17B . 

☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho tứ diện ABCD . Gọi , ,M N G  lần lượt là trung điểm của AB , CD , MN .  

a) 0MA MB+ =
uuur uuur r

. 

b) 2MC MD MN+ =
uuur uuur uuur

. 

c) GA GB GC GD+ = +
uur uuur uuur uuur

. 

d) AD BC MN+ =
uuur uuur uuur

. 

Lời giải 



 

 

 

a) Đúng:  Do M  là trung điểm của đoạn AB  nên 0MA MB+ =
uuur uuur r

. 

b) Đúng:  Do N  là trung điểm của CD  nên 2MC MD MN+ =
uuur uuur uuur

. 

c) Sai:  Do G  là trung điểm của MN   nên 0GM GN+ =
uuur uuur r

.  

Mà 2GA GB GM+ =
uur uuur uuur

, 2GC GD GN+ =
uuur uuur uuur

( )2 0GA GB GC GD GM GNÞ + + + = + =
uur uuur uuur uuur uuur uuur r

 

Þ ( )GA GB GC GD+ = - +
uur uuur uuur uuur

. 

d) Sai:  Do AD BC AM MN ND BM MN NC+ = + + + + +
uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur

 

( ) ( ) 2 2AM BM NC ND MN MN= + + + + =
uuur uuur uuur uuur uuur uuur

 

Câu 2: Cho lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D có cạnh bằng .a  

a) ' 'AB AD AA AC+ + =
uuur uuur uuur uuur

. 

b) 
( ) 0, ' ' 45AC D A =
uuur uuuur

. 

c) . ' ' 0BD A C =
uuur uuuur

. 

d) 

23
'.

2
AC AB a=
uuur uuur

. 

Lời giải 

a) Đúng:  Theo quy tắc hình hộp 

b) Sai:  Do ' 'D A DA=
uuuur uuur

Þ ( ) ( ) 0, ' ' , 135AC D A AC DA= =
uuur uuuur uuur uuur

. 

c) Đúng:  Do ' 'A C ACP  và BD AC^ ' 'BD A CÞ ^ Þ . ' ' 0BD A C =
uuur uuuur

. 

d) Sai:  Do ( )
2

2 2'. ' . '.AC AB AB AD AA AB AB AD AB AA AB AB a= + + = + + = =
uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur

. 

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho ( )1;2; 3a = -
r

, ( )3;1;5b =
r

. 

B D

C

A

M

N

G



 

 

a) 
( )4;3;2a b+ =

r r

. 

b) 
( )2 3 7;1;21a b- = -

r r

. 

c) . 10a b =
r r

. 

d) 
( )

10
cos ,

7
a b = -
r r

. 

Lời giải 

a) Đúng:  Ta có  ( ) ( )1 3;2 1; 3 5 4;3;2a b+ = + + - + =
r r

 

b) Sai:  ( ) ( )2 3 2 9;4 3; 6 15 7;1; 21a b- = - - - - = - -
r r

 

c) Sai:  ( ). 1.3 2.1 3 .5 10a b = + + - = -
r r

 

      d) Đúng:  ( )
. 10 10

cos ,
714. 35.

a b
a b

a b

-
= = = -

r r
r r

r r . 

Câu 4: Trong không gian Oxyz , cho hình bình hành ABCD  có      2; 1; 2 , 3;1;2 , 1; 1;1A B C    và 

 ; ;D D DD x y z . Xét tính đúng sai của các phát biểu sau: 

a)  1;2;4AB 
uuur

.   

b)  1 ; 1 ;1D D DDC x y z    
uuur

.   

c) DC AB
uuur uuur

. 
  

d) 2  D D Dx y z    

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

a) Ta có      2; 1; 2 , 3;1;2 1;2;4A B AB   
uuur

. Suy ra a) đúng. 

b) Ta có      1; 1;1 ; ; ; 1 ; 1 ;1D D D D D DC D x y z DC x y z      
uuur

. Suy ra b) đúng. 

c) Do hình bình hành ABCD  có AB DC
uuur uuur

. Suy ra c) đúng. 

d) Do hình bình hành ABCD  có AB DC
uuur uuur

. 

Mà    

1 1 0

1;2;4 ; 1 ; 1 ;1 2 1 3

4 1 3

D D

D D D D D

D D

x x

AB DC x y z y y

z z

   
 

             
     

uuur uuur
. 



 

 

Vậy  0; 3; 3D   . Suy ra d) sai. 

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Trong kho ng gian to a đo   Oxyz , hì nh chiế u cu a điế m  3; 7;4M   trế n tru c Oy  la  điế m 

 ; ;H a b c . Khi đo  gia  tri  cu a a b c   ba ng bao nhiế u? 

Lời giải 

Tra  lờ i: 

7    

Ta co : Hì nh chiế u cu a điế m  3; 7;4M   trế n tru c Oy  la  điế m  0; 7;0H   

 0a  ; 7b   ; 0c   
Va  y 7a b c   . 

Câu 2: Trong kho ng gian vờ i hế   to a đo   Oxyz , cho ca c điế m  0;1;2M ,  2;0;1N ,  0;0; 1P  ,  2;1;0Q

. Điế m na o trong 4 điế m đo  thuo  c ma  t pha ng  Oxy . Ha y tì nh to ng 2 3 4T a b c    (Gia  

sử  điế m thuo  c ma  t pha ng  Oxy co  da ng  ; ;H a b c ) 

Lời giải 

Tra  lờ i: 

7    

Điế m  2;1;0Q  thuo  c ma  t pha ng  Oxy . Suy ra 2 3 4 7T a b c    . 

Câu 3: Ở  mo  t sa n bay, vì  trì  cu a ma y bay đửờ c xa c đi nh bờ i điế m M  trong kho ng gian Oxyz  (nhử 

hì nh vế  ). 

 

Go i H  la  hì nh chiế u vuo ng go c cu a  ; ;M a b c  xuo ng ma  t pha ng  Oxy . Cho biế t 

50,OM     , 64 , , 48i OH OH OM    . Tì m S a b c   (kế t qua  la m tro n đế n 1 chử  

so  sau da u pha y). 

Lời giải 

Tra  lờ i: 

8 1 , 9 

Ta co :  .sin , 50.sin 48 37,16OC MH OM OH OM      

 .cos , 50.cos 48 50.cos 48 33,46OH OM OH OM       



 

 

 .cos , 33,46.cos64 33,46.cos64 14,67OA OH i OH       

    .cos 90 , 33,46.cos 90 64 33,46.cos26 30,07OB OH i OH         

Suy ra  14,67;30,07;37,16M 14,67 30,07 37,16 81,9S a b c         

Câu 4: Tìm toạ độ của các vectơ 𝐴1𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐴2𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ở Hình 30. 

 

Lời giải 

Trong Hình 30, ta có: 𝐴1𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑂𝐿⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴2𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑂𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  mà 𝐿(0; 0; 3) và 𝐻(4; 0; 0). 

Do đó, 𝐴1𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (0; 0; 3) và 𝐴2𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (4; 0; 0). 

Câu 5: Những căn lều gỗ trong Hình 1 được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác 

.OABO A B    như trong Hình 2. Với hệ trục toạ độ Oxyz  thể hiện như Hình 2 (đơn vị đo lấy 

theo centimét), hai điểm A  và B  có tọa độ lần lượt là  240;450;0  và  120;450;300 . Mỗi 

căn nhà gỗ có chiều dài là  cma , chiều rộng là  cmb , mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là 

 cmc . Tính a b c   (Làm tròn đến hàng đơn vị). 

 
 

Hình 1 Hình 2 



 

 

Lời giải 

Vì điểm A  có toạ độ là  240;450;0  nên khoảng cách từ A  đến các trục ,Ox Oy  lần lượt là 

450 cm  và 240 cm . Suy ra 450 cmA A   và 240 cmA O   . Từ giả thiết suy ra 

 120;0;300A B    , do đó 
2 2 2( 120) 0 300 60 29 323( cm)A B A B          . 

Vi 450 cmO O A A    và O  nằm trên trục Oy  nên toạ độ của điểm O  là  0;450;0 . 

Do đó  120;0;300O B    và 
2 2 2120 0 300 60 29 323 (cm)O B O B         . 

Vậy mỗi căn lều gỗ có chiều dài là 450 cm , chiều rộng là 240 cm , mỗi cạnh bên của mặt tiền 

có độ dài là 323 cm. 

1013a b c    . 

Câu 6: Một máy bay đang cất cánh từ phi trường. Với hệ toạ độ Oxyz  được thiết lập như hình bên dưới, 

cho biết M  là vị trí của máy bay, 14, 32 , 65OM NOB MOC     . Tìm tọa độ điểm M . 

 

Lời giải 

Tam giác OCM  vuông tại C  có  

.cos65 14.cos65 5,9OC OM      và .sin 65 14.sin 65 12,7CM OM     . 

,ON CM AN OB  . 

Có 90 58AON BON     

Tam giác OAN  vuông tại A  có  

.cos58 12,7.cos58 6,7OA ON      và .sin 58 12,7.sin 58 10,8AN ON     . 

. . . 6,7. 10,8. 5,9.OM OAi OB j OC k i j k      . 

Vậy  6,7;10,8;5,9M . 



 

 

⬩Đề ❸:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm  1; 2; 3M   . 1M là hình chiếu của M  trên mặt 

phẳng tọa độ Oxy , 1M có tọa độ là: 

A.  1 0; 2; 3M   . B.  1 1;2;3M  . C.  1 1; 2;0M  . D.  1 0;2;3M . 

Lời giải 

                 Chọn C 

                 1M là hình chiếu M  trên mặt phẳng tọa độ Oxy  nên 
1

1

1

2

M M

M M

x x

y y

 


  

.  

                 1M thuộc phẳng tọa độ Oxy  nên 1M có tọa độ là:  1 1; 2;0M  .
 

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , có      1 2 31;0;0 , 0;2;0 , 0;0; 3M M M  lần lượt là hình 

chiếu của M  trên các trục , ,Ox Oy Oz , tọa độ điểm M  là: 

A.  1 1; 2;3M  . B.  1 1;2;3M  . C.  1 1;2; 3M   . D.  1 1; 2;3M   . 

Lời giải 

                Chọn C 

                    1 2 31;0;0 , 0;2;0 , 0;0; 3M M M  lần lượt là hình chiếu của M  trên các trục , ,Ox Oy Oz    

                nên  
1

1

1

1

2 1;2; 3

3

M M

M M

M M

x x

y y M

z z

   


    


  

. 

 

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm  2; 2;3A  . Biểu diễn OA  theo các véc tơ , ,i j k

. 

 A. 2 2 3OA i j k= - +
uur r r r

.   B. 2 2 3OA i j k= + +
uur r r r

.  

 C. 2 2 3OA i j k= - + -
uur r r r

.   D. 2 2 3OA i j k= - + +
uur r r r

. 

Lời giải 

                Chọn A 

 Điểm  2; 2;3A   nên  2; 2;3OA    do đó 2 2 3OA i j k= - +
uur r r r

 

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho  1;0; 2u   . Xác định tọa độ điểm A  biết  OA u .  

 A. (1;0;2)A . B. (1;0; 2)A - . C. ( 1;0;2)A - . D. ( 1;0; 2)A - - . 

Lời giải 

               Chọn B 



 

 

 (1;0; 2) (1;0; 2)OA u OA A      

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 2u j i k    . Tọa độ véc tơ u  là:  

 A. (2; 1;1)u  . B. ( 1;2;1)u  .  C. (2; 1; 1)u   . D. ( 1;1;2)u  . 

Lời giải 

              Chọn B 

Câu 6: Cho  1; 1; 2A   và  2; 1; 0B  . Hãy xác định tọa độ của AB ? 

A.  1; 2; 2AB    . B.  1; 2; 2AB  . C.  3; 0; 2AB   . D.  1; 2; 2AB   . 

Lời giải 

              Chọn D 

Câu 7: Trong không gian Oxyz , cho  1; 1;3A   và  1;3; 2B  . Tọa độ của vectơ AB  là 

A.  0;4; 5AB   . B.  0; 4;5AB   . C.  2;2;1AB  . D.  2;4;5AB  . 

Lời giải 

   ; ; 0;4; 5B A B A B AAB x x y y z z      . 

Câu 8: Trong không gian Oxyz , cho  1;0;2u   và  3;2; 1v   . Tọa độ của vectơ u v  là 

A.  1;2;4 . B.  2; 2;3  . C.  4;2;1 . D.  2;2; 3 . 

Lời giải 

   1 3;0 2;2 1 4;2;1u v      . 

Câu 9: Trong không gian Oxyz , cho  5; 1;2u    và  1;2;1v   . Tọa độ của vectơ u v  là 

A.  4; 1;1 . B.  6; 3;1 . C.  6;3; 1  . D.  4;1; 1  . 

Lời giải 

   5 1; 1 2;2 1 6; 3;1u v        . 

Câu 10: Trong không gian Oxyz  cho tam giác ABC  có      1; 1;1 , 5;0;2 , 0;4;3A B C . Toạ độ trọng 

tâm G của tam giác ABC  là 

            A. 
5

3; ;3
2

G
 
 
 

. B.  2; 1;2G  . C. 
5

3; ;3
2

G
 

 
 

. D.  2;1;2G . 

Lời giải 



 

 

Ta có 

1 5 0
2

3

1 0 4
1

3

1 2 3
2

3

G

G

G

x

y

z

 
 


  

 


 
 



 

Vậy  2;1;2G . 

Câu 11: Trong không gian Oxyz , cho vectơ  2; 1;5a   . Tọa độ vectơ 5a  là 

         A.  10;5; 25   B.  10; 5;25  C.  7;4;10  D.  3;6;0  

Lời giải 

    Ta có      5 5.2; 5. 1 ; 5.5 10;5; 25a         . 

Câu 12: Trong không gian Oxyz , khoảng cách giữa 2 điểm  1; 3;7M   và  2;3; 1N  là 

           A. 101. B. 10 . C. 101 . D. 11. 

Lời giải 

           Ta có:      
2 2 2

1 36 64 101N M N M N MMN x x y y z z          . 

☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho tứ diện ABCD . Gọi , ,M N G  lần lượt là trung điểm của AB , CD , MN .  

a) 0MA MB+ =
uuur uuur r

. 

b) 2MC MD MN+ =
uuur uuur uuur

. 

c) GA GB GC GD+ = +
uur uuur uuur uuur

. 

d) AD BC MN+ =
uuur uuur uuur

. 

Lời giải 



 

 

 

a) Đúng:  Do M  là trung điểm của đoạn AB  nên 0MA MB+ =
uuur uuur r

. 

b) Đúng:  Do N  là trung điểm của CD  nên 2MC MD MN+ =
uuur uuur uuur

. 

c) Sai:  Do G  là trung điểm của MN   nên 0GM GN+ =
uuur uuur r

.  

Mà 2GA GB GM+ =
uur uuur uuur

, 2GC GD GN+ =
uuur uuur uuur

( )2 0GA GB GC GD GM GNÞ + + + = + =
uur uuur uuur uuur uuur uuur r

 

Þ ( )GA GB GC GD+ = - +
uur uuur uuur uuur

. 

d) Sai:  Do AD BC AM MN ND BM MN NC+ = + + + + +
uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur

 

( ) ( ) 2 2AM BM NC ND MN MN= + + + + =
uuur uuur uuur uuur uuur uuur

 

Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC  có (1;2;4),B(4; 2;1),C(3;4;7)A        

a) Toạ độ trọng tâm G  của tam giác ABC  là 
8 4

; ;4
3 3

G
æ ö

÷ç ÷ç ÷çè ø
. 

b) Toạ độ điểm D  sao cho ABCD  là hình bình hành là ( )0;8;10D . 

c) Toạ độ điểm M  thuộc đoạn AB  sao cho 2MB MA=  là 
2

2; ;3
3

M
æ ö

÷ç ÷ç ÷çè ø
. 

d) 
· 11 2

cos
34

BAC = . 

Lời giải 

          a) Đúng: Toạ độ trọng tâm G  của tam giác ABC  là   

              
( )2 2 41 4 3 4 1 7 8 4

; ; ; ;4
3 3 3 3 3

G G
æ ö æ ö+ - ++ + + + ÷ç ÷ç÷=ç ÷ç÷ ÷ç ç÷ç è øè ø

. 

b) Đúng:  Gọi ( ); ;D x y z . Để ABCD  là hình bình hành AB DCÛ =
uuur uuur

( )

3 3 0

4 4 8 0;8;10

7 3 10

x x

y y D

z z

ì ì- = =ï ïï ïï ïï ïÛ - = - Û = Þí í
ï ïï ï- = - =ï ïï ïî î

 

B D

C

A

M

N

G



 

 

c) Đúng:  Gọi ( ); ;M x y z , ta có M  thuộc đoạn AB  và 2MB MA= 2MB MAÞ = -
uuur uuur

( )

( )

( )

24 2 1
2 2

2 2 2 2; ;3
3 3

1 2 4 3

xx x

y y y M

z z z

ì =ïì - = - -ï ïï ïï ï æ öï ï ÷çÛ - - = - - Û = Þ ÷í í ç ÷çï ï è øï ïï ï- = - -ï ï =î ïî

. 

d) Sai:  ( ) ( )3; 4; 3 , 2;2;3AB AC= - - =
uuur uuur

, ta có 

· ( )
. 11 11 2

cos cos ,
3434. 17.

AB AC
BAC AB AC

AB AC

- -
= = = =

uuur uuur
uuur uuur

uuur uuur . 

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho các vectơ 3 2 , 2 , 2 3      u i j k v i k m u v
r r r r r r r ur r r

. 

a)  3;1; 2 u
r

.   

b)  2; 1;0 v
r

.   

c)  2 6;1; 2 u
r

.   

d)  0;2; 1 m
ur

.   

 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 

a) Ta có  3;1; 2 u
r

. Suy ra a) đúng. 

b) Ta có  2;0; 1 v
r

. Suy ra b) sai. 

c) Ta có  2 6;2; 4 u
r

. Suy ra c) sai. 

d) Ta có  2 6;2; 4 u
r

,  3 6;0; 3 v
r

 

Do đó  2 3 0;2; 1   m u v
ur r r

. Suy ra d) đúng. 

Câu 4: Trong không gian Oxyz , cho các điểm      1; 2;3 , 2;1;2 , 3; 1;2A B C   . Xét tính đúng sai của 

các phát biểu sau: 

a)  3;3 1AB   
uuur

.   

b)  2; 1;1AC   
uuur

.   

c) 3AB AC
uuur uuur

. 
  

d) Ba điểm , ,A B C  không thẳng hàng.   

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 



 

 

 

a) Ta có      1; 2;3 , 2;1;2 3;3; 1A B AB     
uuur

. Suy ra a) đúng. 

b) Ta có      1; 2;3 , 3; 1;2 2;1; 1A C AC    
uuur

. Suy ra b) sai. 

c) Do    3 6;3; 3 ; 3;3; 1AC AB    
uuur uuur

. Suy ra c) sai. 

d) Ta có    
3 3

3;3; 1 ; 2;1; 1
2 1

AB AC AB


       
uuur uuur uuur

, AC
uuur

 không cùng phương. Suy ra ba 

điểm , ,A B C  không thẳng hàng. Suy ra d) đúng. 

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Trong không gian với hệ trục toạ độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một 

chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm  600;400;8A  đến điểm 

 800;500;10B  trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì toạ 

độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là gì? 

Lời giải 

Đáp số:  1000;600;12C . 

Vì máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay trong 10 phút tiếp theo nên dễ thấy máy 

bay sẽ đến vị trí C  sao cho B  là trung điểm AC . Khi đó  1000;600;12C . 

Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho điểm  3;0;0A  ,  0; 4;0B  . Gọi I , J  lần lượt là tâm đường 

tròn nội tiếp và ngoại tiếp của tam giác OAB . Tính độ dài đoạn thẳng IJ . 

Lời giải 

Đáp số: 
5

2
. 

Ta có:  3;0;0 3OA OA    ;  0; 4;0 4OB OB    ;  3; 4;0 5AB AB    . 

OAB  vuông tại O , nằm trong mặt phẳng  Oxy . 

 

1 1
. . .3.4 6

2 2
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OA OB AB
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 
  1ABCS

r
p

   . 

 1; 1;0I    là tâm đường tròn nội tiếp OAB . 



 

 

Do OAB  vuông tại O  nên J  là trung điểm của AB
3

; 2;0
2

J
 

   
 

. 

 
2

2 21 1 5
; 1;0 1 0

2 2 2
IJ IJ

   
            
   

. 

 

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho hình lập phương .ABCD A B C D     có 

       0;0;0 , 2;0;0 ; 0;2;0 ; 0;0;2A B D A . Tìm tọa độ điểm C  

 

Lời giải 

Đáp số:  2;2;2C . 

Ta có:        0;0;0 , 2;0;0 ; 0;2;0 ; 0;0;2A B D A  

       2;2;0 ; 2;0;2 ; 0;2;2 ; 2;2;2 .C B D C    

Câu 4: Gạch ống là một sản phẩm được tạo hình thành từ đất sét và nước, được kết hợp lại ới nhau theo 

một công thức chung hợp lý mới có thể tạo ra hỗ hợp dẻo quoánh, sau đó chúng được đổ vào 

khuôn, rồi đem phơi hoặc sất khô và cuối cùng là đưa vào lò nung. Một viên gạch hình hộp 

chữ nhật có kích thước dài 20cm ,rộng 8cm . Bên trong có bốn lỗ hình trụ bằng nhau có đường 

kính 2,5 .cm   

 

  Tính thể tích đất sét để làm một viên gạch. (Lấy 3,14  ). 

Lời giải 



 

 

Đáp số: 887,5  

Thể tích viên gạch không tính bốn lỗ hình trụ là: 2

1 8.8.20 1280( )V cm   

Thể tích bốn lỗ hình trụ là: 
2

2

2

2,5
4. . .20 392.5( )

2
V cm

 
  

 
 

Thể tích viên gạch viên gạch là: 2

1 2 1280 392.5 887.5( ).V V cm     

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ABC  biết  2;0;0A ,  0;2;0B ,  1;1;3C . 

 0 0 0; ;H x y z  là chân đường cao hạ từ đỉnh A  xuống BC . Khi đó 0 0 0x y z   bằng bao nhiêu? 

(làm tròn đến hàng phần trăm). 

Lời giải 

Đáp số: 3,09  . 

 1; 1;3BC   ;  0 0 0; 2;BH x y z  

Vì ,C,B H  thẳng hàng nên BH tBC , t R . Ta có 

0

0

0

2

3

x t

y t

z t




  
 

  t . 

Nên  ;2 ;3H t t t BC  . 

Khi đó:  2;2 ;3AH t t t   . 

Mà H  là chân đường cao hạ từ đỉnh A  xuống BC  nên  

. 0 2 2 9 0AH BC AH BC t t t        
4

11
t  . 

4 18 12
; ;

11 11 11
H
 

  
 

0 0 0

34
3,09

11
x y z    . 

Câu 6: Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 

2,5 km  về phía nam và 2 km  về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,8 km . Chiếc thứ hai 

nằm cách điểm xuất phát 1,5 km  về phía bắc và 3 km  về phía tây, đồng thời cách mặt đất 

0,6 km . Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao 

cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa 

điểm hai khinh khí cầu bay lên là kma  theo hướng nam và kmb  theo hướng tây. Tính tổng 

2 3a b . 

Lời giải 

Đa p so : 3 

Cho n hế   tru c toa  đo   Oxyz  vờ i go c O  đa  t ta i điế m xua t pha t cu a hai khinh khì  ca u, ma  t 

pha ng  Oxy  tru ng vờ i ma  t đa t vờ i tru c Ox  hửờ ng vế  phì a nam, tru c Oy  hửờ ng vế  phì a 



 

 

đo ng va  tru c Oz  hửờ ng tha ng đử ng lế n trờ i (tham kha o hì nh vế ), đờn vi  đo la y thếo 

kilo mế t. 

 

Chiế c khinh khì  ca u thử  nha t va  thử  hai ờ  vi  trì  ,A B . Ta có 
5 4 3 3

;2; , ; 3;
2 5 2 5

A B
   

    
   

. 

Gọi C  là điểm đối xứng của A  qua mặt phẳng  Oxy , 
5 4

;2;
2 5

C
 

 
 

. Khi đó  I BC Oxy 

. 

7
4;5;

5
BC

 
  
 

.     
3 3

; ;0 ; 3;
2 5

I Oxy I x y BI x y
 

       
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,BC BI  cùng phương nên 

3 33
3 3 14 142 2 3 3

6 64 5 7

7 7

x ax
y

a b

y b

 
     

       
   
  

. 
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